
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP& PTNT 

 

Số:        /QĐ-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Nam Định, ngày       tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt danh mục sửa chữa máy móc, thiết bị 

thuộc kế hoạch sửa chữa thường xuyên công trình thuỷ lợi  năm 2025 

của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản 

 
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 4437/QĐ-SNN ngày 22/11/2024 của Sở Nông nghiệp 

& PTNT v/v V/v phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên công 

trình thuỷ lợi năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản; 

Căn cứ Tờ trình số 114/TTr-CT ngày 05/12/2024 của Công ty TNHH một 

thành viên KTCTTL Vụ Bản về việc phê duyệt danh mục chi tiết sửa chữa trạm 

bơm thuộc kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2025; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục sửa chữa máy móc thiết bị thuộc kế hoạch sửa 

chữa thường xuyên công trình thuỷ lợi  năm 2025 của Công ty TNHH một thành 

viên KTCTTL Vụ Bản như sau: 

1. Sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị của 22 trạm bơm với kinh phí 

dự kiến là: 200,0 triệu đồng (Có Phụ lục danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Nguồn vốn: Cân đối trong nguồn kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên 

KTCTTL Vụ Bản. 

3. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2025. 

Điều 2. Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ 

Bản có trách nhiệm: 

- Công bố, công khai Quyết định này theo quy định và công khai trên trang 

thông tin điện tử của Công ty. 
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- Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này về Sở Nông nghiệp & PTNT 

trước ngày 28/02/2026. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản và các đơn vị có liên 

quan căn cứ Quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; (Để báo cáo) 

- UBND huyện Vụ Bản; (để phối hợp) 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TCKT, QLXDCT, CCTL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Sinh Tiến 
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Phụ lục  

DANH MỤC SỬA CHỮA MÁY MÓC THIẾT BỊ THUỘC KẾ HOẠCH SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN CÔNG TRÌNH 

THUỶ LỢI CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VỤ BẢN 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định) 

STT Tên trạm bơm Địa điểm  Hạng mục sửa chữa 

1 Đập Môi 
Xã Minh 

Tân 

- Máy số 1: 

+ Thay 2 vòng bi động cơ 

+ Thay 2 vòng bi bơm , thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

+ Thay trục bơm + trục trung gian, cá hãm trục trung gian 

+ Thay bạc trên+ bạc dưới; thay nắp ép ba si túp 

+ Thay bánh xe công tác 

+ Hàn đắp nắp trước động cơ và tiện đóng ống lót bu ly bơm 

- Máy số 2: 

+ Thay 2 vòng bi bơm,  thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

+ Thay áp tô mát tổng 250A ba pha trong tủ điện số 3 

2 Bắc Nghĩa 
Xã Minh 

Tân 

- Thay áp tô mát 3 pha 150 A sau hộp công tơ 

- Thay 12m dây cáp nhôm AE4x50mm2 sau hộp công tơ  

3 Đông Làng Hạ 
Xã Minh 

Tân 

- Thay 16m dây cáp nhôm AE4x95mm2 sau hộp công tơ  

- Thay 2 vòng bi bơm  

4 Thông Khê 
Xã Cộng 

Hòa 

- Thay áp tô mát 100A sau hộp công tơ 

- Máy số 1: Thay ống hút số 1, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

- Máy số 2: Thay ống hút số 1, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

5 Thượng 
Xã Minh 

Tân 

- Máy số 1: Thay ống hút số 1, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

- Máy số 2: Thay ống hút số 2, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

- Máy số 3: Thay ống hút số 1, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 
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6 Tây Làng Hạ 
Xã Minh 

Tân 

- Máy số 1: Thay ống xả số 1, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

- Máy số 2: 

+Thay ống loa hút giỏ rác 

+ Thay 03 vòng bi bơm 6313, thay 02 vòng bi chữ thập CA141 

+ Thay bạc tự lựa, bạc hướng dòng, bạc trung gian 

+ Thay bánh xe công tác 

+ Thay ống xả số 2, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

+ Hàn đắp tiện lại trục bơm 

7 Tân Lập 
Xã Minh 

Tân 
Máy số 1 thay 2 vòng bi động cơ  

8 Ngõ Quan 
Xã Hiển 

Khánh 
Thay 69m dây cáp nhôm AE4x35mm2 đoạn giáp hộp công tơ  

9 Ba Xã 
Xã Vĩnh 

Hào 
Thay 2 vòng bi bơm, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

10 Thành Gang 
Xã Hợp 

Hưng 
Máy số1: Thay 03 vòng bi bơm 6311, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

11 
Đường 12 

 

Xã Trung 

Thành 

- Thay 2 vòng bi bơm, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

- Hàn đắp, tiện tạo ran trục bơm 

12 
Nội Dưa 

Xã Đại An Thay 2 vòng bi bơm, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

13 Đồng Ngoài Xã Đại An Thay 1 áp tô mát  3 pha 150A vận hành động cơ 

14 Đồng Lạc 

 (Tân An) 
Xã Đại An Máy số 2: Thay 01 bánh xe công tác, thay giăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

15 Lương Mỹ 
Xã Hợp 

Hưng 
Máy số 2: Thay 02 vòng bi động cơ 6312, quấn lại động cơ 20Kw 
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16 Đồng Năng Xã Đại An 

-Thay 2 vòng bi bơm, thay giăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

- Thay 01 cặp bu ly (1 bu ly lắp cho động cơ 33Kw+1 bu ly lắp cho máy bơm ) 

- Thay ống chặn bi bơm 

17 Bên Đồng Xã Đại An 
Vật tư lắp lại đường dây điện từ hộp công tơ vào TB gồm: Dây đai Inox+khóa đai, kẹp hãm, kẹp 

xiết và tấm móc treo ốp cột 

18 Cát Hậu Xã Đại An Thay 2 vòng bi bơm, thay giăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

19 Cát Cự Xã Đại An 
- Thay 2 vòng bi bơm, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

- Thay trục bơm 

20 Hình Nhân 
Xã Hợp 

Hưng 

 Máy số 1: 

-Thay 2 vòng bi bơm 6312, thay gioăng cao su, thay bu lông tại khớp nối mặt bích 

- Thay trục bơm; thay bạc 

- Thay ống chặn bu ly 

21 Đồng Huyên 
Xã Hợp 

Hưng 

 Máy số 1: 

-Thay 2 vòng bi động cơ 6314 

- Quấn lại động cơ 33Kw 

22 TB Đế 
Xã Đại 

Thắng 
Thay bi  các tổ máy 
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